
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Giải Đua xe đạp Cao Bằng mở rộng năm 2022 

 (Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-SVHTTDL ngày 18 tháng 6  năm 2022 

  của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng) 

 

  I. NỘI DUNG NAM 

  1. Đồng đội Nam Nhóm I: Từ 16 đến 39 tuổi 

 

STT ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 CLB Sài Gòn Đông Tây Quận 5, TPHCM Giải Nhất 

2 CLB Cổ Pháp, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh Giải Nhì 

3 CLB Kiến An, Hải Phòng Giải Ba 

  

 2. Đồng đội Nam Nhóm II: Từ 40 đến 49 tuổi 

 

STT ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 CLB Cát Việt Thái, Hà Nội Giải Nhất 

2 CLB Xe Đạp Hòa Bình Giải Nhì 

3 CLB Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên Giải Ba 

 

3. Đồng đội Nam (Nhóm III: Từ 50 tuổi trở lên) 

 

STT ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 CLB Xe Đạp Xanh Lạng Sơn Giải Nhất 

2 CLB MTB Sóc Sơn, Hà Nội Giải Nhì 

3 CLB Bắc Hưng Hải, Hưng Yên Giải Ba 

 

4. Cá nhân Nam Nhóm I: Từ 16 đến 39 tuổi 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
 

ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 Tạ Tuấn Vũ 
CLB Sài Gòn Đông Tây Quận 5, 

TPHCM 
Giải Nhất 

2 Phạm Đức Minh CLB Kiến An, Hải Phòng Giải Nhì 



2 

 

3 Phạm Khắc Tuệ CLB Kiến An, Hải Phòng Giải Ba 

4 Vòng Như Hòa 
CLB Sài Gòn Đông Tây Quận 5, 

TPHCM 

Giải Khuyến 

khích 

5 Nguyễn Văn Hiệp CLB Sông Châu, Hà Nam 

6 Võ Tấn Lực 
CLB Sài Gòn Đông Tây Quận 5, 

TPHCM 

7 Bùi Hữu Nghĩa 
CLB Sài Gòn Đông Tây Quận 5, 

TPHCM 

8 Trần Văn Hiếu 
CLB Cổ Pháp, Đình Bảng, Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

9 Nguyễn Hồng Đăng 
CLB Cổ Pháp, Đình Bảng, Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

10 Nguyễn Văn Cường 
CLB Ninh Hiệp, Gia Lâm,  

Hà Nội 

 

5. Cá nhân Nam Nhóm II: Từ 40 đến 49 tuổi 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
 

ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 Nguyễn Phước Quý CLB Cát Việt Thái, Hà Nội Giải Nhất 

2 Lưu Tuấn Bình CLB MTB Sóc Sơn, Hà Nội Giải Nhì 

3 Đỗ Trọng Hưng CLB Việt Bắc, Thái Nguyên Giải Ba 

4 Lê Văn Bảo CLB Cát Việt Thái, Hà Nội 

Giải Khuyến 

khích 

5 Nguyễn Thanh Liêm CLB MTB Cao Bằng Racing 

6 Đỗ Minh Thư CLB Xe Đạp, Hòa Bình 

7 Trần Văn Hùng 
CLB Thành phố Phổ Yên, Thái 

Nguyên 

8 Lê Văn Giang CLB Trung Thành, Hà Nội 

9 Nguyễn Thọ Cường 
CLB Ninh Hiệp, Gia Lâm,  

Hà Nội 

10 Nguyễn Long CLB Xe Đạp, Hòa Bình 

 

6. Cá nhân Nam Nhóm III: Từ 50 tuổi trở lên 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
 

ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 Tạ Văn Đạc CLB MTB Sóc Sơn, Hà Nội Giải Nhất 

2 Nguyễn Văn Sáng CLB Bắc Hưng Hải, Hưng Yên Giải Nhì 

3 Trần Quốc Kiên CLB Xe Đạp Xanh, Lạng Sơn Giải Ba 

4 Lê Tiến Dũng CLB Xe Đạp, Hòa Bình Giải Khuyến 
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5 Đinh Văn Đức CLB Hải Phòng Velo khích 

6 Vũ Văn Vượng CLB Vĩnh Yên Xanh, Vĩnh Phúc 

7 Nguyễn Văn Hà CLB Xe Đạp Xanh, Lạng Sơn 

8 Nguyễn Gia Tấc 
CLB CM Cycling Chương Mỹ, 

Hà Nội 

9 Ngô Văn Dũng CLB Bắc Hưng Hải, Hưng Yên 

10 Bùi Tiến Hoành CLB Kiến An, Hải Phòng 

 

II. NỘI DUNG NỮ 

1. Đồng đội nữ Nhóm II: 41 tuổi trở lên 

 

STT ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 CLB Cát Việt Thái, Hà Nội Giải Nhất 

2 CLB Trung Thành, Hà Nội Giải Nhì 

3 CLB Dốc Rồng, Tuyên Quang Giải Ba 

 

2. Cá nhân nữ Nhóm II: 41 tuổi trở lên 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
 

ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

1 Đỗ Thị Thanh Hiền CLB Cát Việt Thái, Hà Nội Giải Nhất 

2 Nguyễn Thị Khánh Hoa CLB Cát Việt Thái, Hà Nội Giải Nhì 

3 Bùi Thị Sen CLB Na Hang, Tuyên Quang Giải Ba 

4 Nguyễn Hương Thoan CLB Trung Thành, Hà Nội 

Giải Khuyến 

khích 

5 Phạm Thị Hương CLB Trung Thành, Hà Nội 

6 Lê Thị Thủy 
CLB Nguyễn Văn Cừ, Phù 

Khê, Bắc Ninh 

7 Đỗ Thị Hòa CLB Xe Đạp, Hòa Bình 

8 Lê Thị Tý CLB MTB Sóc Sơn, Hà Nội 

9 Nông Thu Hà 
CLB Xe đạp Thành phố  

Cao Bằng 

10 Vũ Thị Quyết CLB Dốc Rồng, Tuyên Quang 
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